
Mẫu số 01 
Công ty Cổ Phần Tập 
Đoàn VAS Nghi Sơn 
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V/v: Đăng ký cung cấp 
thông tin phục vụ công bố 
giá vật liệu xây dựng, thiết 

bị công trình của tỉnh 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 
                 Thanh Hoá, ngày  01  tháng  02  năm 2026 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Hải Phòng 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 
quản lý vật liệu xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 
về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-
BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung 
xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Công ty Cổ phần Tập Đoàn VAS Nghi Sơn gửi hồ sơ đề nghị xem xét 
công bố giá sản phẩm Thép xây dựng vào Công bố giá vật liệu, thiết bị định kỳ 
của tỉnh/thành phố . 

I. Thông tin chung về Công ty 

1. Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn VAS Nghi Sơn 

2. Địa chỉ: Khu Liên hiệp Gang Thép Nghi Sơn – Khu kinh tế Nghi Sơn, 
Phường Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá 

3. Điện thoại: 0977838826 

II. Thành phần hồ sơ bao gồm 

1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp 
2. Bảng giá niêm yết giá sản phẩm của đơn vị (thực hiện theo mẫu số 02) 
3. Công Văn xin đăng ký giá 
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III. Thời điểm mức giá có hiệu lực: 01/02/2026 

IV. Cam kết của Công ty 

1. Các sản phẩm, hàng hóa đề nghị công bố giá không vi phạm các quy 
định về khai thác, chế biến, sản xuất và kinh doanh sản phẩm,  hàng hóa tương 
ứng;  

2. Đã hiểu rõ các hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá và nghĩa vụ của các tổ 
chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo các quy định của pháp luật;  

3. Các sản phẩm, hàng hóa đăng ký công bố thông tin đảm bảo chất lượng 
tiêu chuẩn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành; 

4. Giá đăng ký công bố là giá đảm bảo thực hiện giao dịch của Công ty 
(thực tế Công ty đang bán).  

5. Nếu có sự thay đổi về giá, phương thức bán hàng và các thông tin khác 
trong thời gian giá có hiệu lực, Công ty sẽ thông báo kịp thời tới Sở Xây dựng 
để cập nhật. 

Công ty Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn VAS Nghi Sơn xin chịu mọi trách 
nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các tài liệu và mức giá mà đơn vị đã 
cung cấp. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

             Võ Minh Chương 

 



Hải Phòng MR

1. Mức giá niêm yết:

Giá bán (chưa bao 
gồm thuế VAT)*

Giá bán (đã bao 
gồm thuế VAT)*

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

1 Thép xây dựng
Thép cuộn VAS: D6 - D8 

CB240-T
kg

Thép cuộn VAS: D6 - D8 
CB240-T

Tập đoàn VAS Nghi Sơn Việt Nam Thanh toán trước
Đã bao gồm VC đến 

Hải Phòng
                      14,697                    16,167 

2 Thép xây dựng
Thép cuộn VAS: D8 

CB300-V
kg

Thép cuộn VAS: D8 
CB300-V

Tập đoàn VAS Nghi Sơn Việt Nam Thanh toán trước
Đã bao gồm VC đến 

Hải Phòng
                      14,797                    16,277 

3 Thép xây dựng
Thép thanh VAS D10

Gr40/CB300-V
kg

Thép thanh VAS D10
Gr40/CB300-V

Tập đoàn VAS Nghi Sơn Việt Nam Thanh toán trước
Đã bao gồm VC đến 

Hải Phòng
                      15,197                    16,717 

4 Thép xây dựng
Thép thanh VAS D12

CB300-V
kg

Thép thanh VAS D12
CB300-V

Tập đoàn VAS Nghi Sơn Việt Nam Thanh toán trước
Đã bao gồm VC đến 

Hải Phòng
                      14,617                    16,079 

5 Thép xây dựng
Thép thanh VAS D14-20

CB300-V
kg

Thép thanh VAS D14-20
CB300-V

Tập đoàn VAS Nghi Sơn Việt Nam Thanh toán trước
Đã bao gồm VC đến 

Hải Phòng
                      14,617                    16,079 

7 Thép xây dựng
Thép thanh VAS D10
CB400-V/ CB500-V

kg
Thép thanh VAS D10
CB400-V/ CB500-V

Tập đoàn VAS Nghi Sơn Việt Nam Thanh toán trước
Đã bao gồm VC đến 

Hải Phòng
                      15,547                    17,102 

8 Thép xây dựng
Thép thanh VAS D12
CB400-V/ CB500-V

kg
Thép thanh VAS D12
CB400-V/ CB500-V

Tập đoàn VAS Nghi Sơn Việt Nam Thanh toán trước
Đã bao gồm VC đến 

Hải Phòng
                      15,347                    16,882 

9 Thép xây dựng
Thép thanh VAS D14-32

CB400-V/ CB500-V
kg

Thép thanh VAS D14-32
CB400-V/ CB500-V

Tập đoàn VAS Nghi Sơn Việt Nam Thanh toán trước
Đã bao gồm VC đến 

Hải Phòng
                      15,347                    16,882 

10 Thép xây dựng
Thép thanh VAS D36
CB400-V/ CB500-V

kg
Thép thanh VAS D36
CB400-V/ CB500-V

Tập đoàn VAS Nghi Sơn Việt Nam Thanh toán trước
Đã bao gồm VC đến 

Hải Phòng
                      15,547                    17,102 

11 Thép xây dựng
Thép thanh VAS D40
CB400-V/ CB500-V

kg
Thép thanh VAS D40
CB400-V/ CB500-V

Tập đoàn VAS Nghi Sơn Việt Nam Thanh toán trước
Đã bao gồm VC đến 

Hải Phòng
                      15,747                    17,322 

Ghi chú:

Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày 01/02/2026 đến khi có thông báo mới

Nơi nhận: KT THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- Sở Xây dựng tỉnh Hải Phòng MR (Ký tên, đóng dấu)

- Lưu:

                        Võ Minh Chương

Công ty Cổ Phần Tâp Đoàn VAS Nghi Sơn

BẢNG NIÊM YẾT GIÁ
(Kèm theo công văn số 007 ngày 01 tháng 02 năm 2026 của Công ty Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn VAS nghi Sơn)

STT
Nhóm vật 

liệu*
Tên vật liệu, loại vật 

liệu*
Đơn vị*

Quy chuẩn,tiêu chuẩn 
kỹ thuật*

Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ
Điều kiện 

thương mại
Vận chuyển* Ghi chú

Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Nghi Sơn  xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các tài liệu và mức giá mà đơn vị đã đăng ký, kê khai và niêm yết./.

Khu vực Tỉnh Hải Phòng MR

TCVN 1651-2:2018
ASTM A615/A615M-20

1. Lưu ý các hướng dẫn tại mẫu số 01 Phụ lục VIII Thông tư số 14/2023/TT-BXD:
2. Phân tích nguyên nhân, nêu rõ biến động của các yếu tố hình thành giá tác động làm tăng hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ thực hiện niêm yết giá (trường hợp thay đổi giá so với kỳ trước)

Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Nghi Sơn  cam kết về việc các sản phẩm, hàng hóa đề nghị công bố giá không vi phạm các quy định về khai thác, chế biến, sản xuất và kinh doanh sản phẩm, hàng hóa tương ứng; đã hiểu rõ các hành vi bị cấm trong 

Khả năng cung 
ứng

TCVN 1651-1:2018


